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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 42854 39658 2403 1097 2200 1970 1316 100 92,54 5,61 2,56 5,13 4,6 3,07

B. Khai khoáng B 30 18 4 5 7 10 10 100 60 13,33 16,67 23,33 33,33 33,33

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo C 8226 7501 518 268 628 503 296 100 91,19 6,3 3,26 7,63 6,11 3,6

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí D 4 4 100 100

E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải E 1 1 100 100

F. Xây dựng F

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác G 24281 22508 1344 557 1103 1012 749 100 92,7 5,54 2,29 4,54 4,17 3,08

H. Vận tải kho bãi H 3435 3150 238 107 173 179 105 100 91,7 6,93 3,11 5,04 5,21 3,06

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống I 4371 4115 210 102 187 152 109 100 94,14 4,8 2,33 4,28 3,48 2,49

J. Thông tin và truyền thông J 170 164 13 5 9 6 5 100 96,47 7,65 2,94 5,29 3,53 2,94

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm K 77 72 3 2 6 8 2 100 93,51 3,9 2,6 7,79 10,39 2,6

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản L 7 7 100 100

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ M 209 192 10 5 6 8 5 100 91,87 4,78 2,39 2,87 3,83 2,39
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N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ N 521 492 10 13 27 25 10 100 94,43 1,92 2,5 5,18 4,8 1,92

P. Giáo dục và đào tạo P 5 3 1 1 100 60 20 20

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q 204 192 6 4 4 8 6 100 94,12 2,94 1,96 1,96 3,92 2,94

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R 232 218 13 11 18 12 1 100 93,97 5,6 4,74 7,76 5,17 0,43

S. Hoạt động dịch vụ khác S 1081 1021 33 18 32 46 18 100 94,45 3,05 1,67 2,96 4,26 1,67


